
  

DANH SÁCH NHÂN SỰ CỦA CÁC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÃ HOÀN THÀNH 

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI  

 

TT Họ và tên Đơn vị Số GXN Ngày cấp 

1 Nguyễn Văn Khỏe Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên 643 14/11/2023 

2 Nguyễn Hồng Quân Sở Giao thông vận tải – xây dựng tỉnh Lào Cai 644 14/11/2023 

3 Vi Hoàng Hiệp Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 645 14/11/2023 

4 Vương Quốc Trọng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh 646 14/11/2023 

5 Nguyễn Đức Thuận Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La 647 14/11/2023 

6 Trần Xuân Bắc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái 648 14/11/2023 

7 Nguyễn Minh Song Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn 649 14/11/2023 

8 Trần Quang Toản Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ 650 14/11/2023 

9 Nguyễn Thế Hiệp Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc 651 14/11/2023 

10 Trịnh Xuân Hải Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 652 14/11/2023 

11 Ngô Minh Định Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang 653 14/11/2023 

12 Lưu Tiến Duy Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình 654 14/11/2023 

13 Nguyễn Đình Hạnh Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội 655 14/11/2023 

14 Khương Minh Tuấn Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội 656 14/11/2023 



TT Họ và tên Đơn vị Số GXN Ngày cấp 

15 Trần Tuấn Hưng Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội 657 14/11/2023 

16 Chu Quang Đạt Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh 658 14/11/2023 

17 Vũ Sử Vang Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương 659 14/11/2023 

18 Đoàn Thành Tuân Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Phòng 660 14/11/2023 

19 Trần Huy Bình Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam 661 14/11/2023 

20 Lưu Tuấn Bảo Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình 662 14/11/2023 

21 Phạm Đức Cường Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình 663 14/11/2023 

22 Đào Duy Long Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 14-01D 664 14/11/2023 

23 Nguyễn Thế Bằng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15-02S 665 14/11/2023 

24 Phạm Văn Thanh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D 666 14/11/2023 

25 Lê Trường Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 21-01S 667 14/11/2023 

26 Trương Đăng Lưu Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 23-01S 668 14/11/2023 

27 Nguyễn Văn Chiều Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 24-01D 669 14/11/2023 

28 Hồ Sỹ Toàn Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-05D 670 14/11/2023 

29 Tô Huy Hoàng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 24-03D 671 14/11/2023 

30 Nguyễn Duy Tiến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-06D 672 14/11/2023 



TT Họ và tên Đơn vị Số GXN Ngày cấp 

31 Nguyễn Văn Chưởng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-04D 673 14/11/2023 

32 Nguyễn Ngọc Lâm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 21-02D 674 14/11/2023 

33 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 26-02D 675 14/11/2023 

34 Nguyễn Văn Phức Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 27-01S 676 14/11/2023 

35 Phạm Thái Sơn Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S 677 14/11/2023 

36 Lý Hoài Nam Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 12-01D 678 14/11/2023 

37 Nguyễn Tuấn Anh Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 679 14/11/2023 

38 Phùng Quang Thái Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V 680 14/11/2023 

 


